Biểu mẫu 06
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH II

	


THÔNG BÁO
Công khai thông tin số lượng giáo dục tiểu học thực tế, cuối năm học 2020 - 2021
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	  I. Tổng số học sinh
	238
	40
	31
	62
	65
	40

	  II. Số học sinh học 2 buổi/ngày
	238
	40
	31
	62
	65
	40

	III. Tổng số HS xếp loại cuối năm 
	238
	40
	31
	62
	65
	40

	Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học
	233
	40
	28
	60
	65
	40

	    - Chưa hoàn thành chương trình lớp học
	5
	
	3
	2
	
	

	Khen thưởng
	94
	15
	11
	24
	27
	17

	IV.Tổng số HS xếp loại môn học
	
	
	
	
	
	

	1.Toán
	237
	40
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	89
	29
	11
	23
	17
	9

	    - Hoàn thành
	145
	11
	19
	36
	48
	31

	    - Chưa hoàn thành
	3
	
	1
	2
	
	

	2.Tiếng Việt
	237
	40
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	83
	31
	6
	19
	21
	6

	    - Hoàn thành
	152
	9
	23
	42
	44
	34

	    - Chưa hoàn thành
	2
	
	2
	
	
	

	3.Khoa học
	105
	
	
	
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	45
	
	
	
	32
	13

	    - Hoàn thành
	60
	
	
	
	33
	27

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	4.Lịch sử & Địa lý
	105
	
	
	
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	34
	
	
	
	26
	8

	    - Hoàn thành
	71
	
	
	
	39
	32

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	5. Ngoại ngữ
	237
	40
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	69
	30
	7
	14
	13
	5

	    - Hoàn thành
	168
	10
	24
	47
	52
	35

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	6. Hoạt động trải nghiệm
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	16
	16
	
	
	
	

	    - Hoàn thành
	24
	24
	
	
	
	

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	7.Tin học
	166
	
	
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	40
	
	
	15
	16
	9

	    - Hoàn thành
	126
	
	
	46
	49
	31

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	8.Đạo đức
	237
	40
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	92
	15
	11
	24
	26
	16

	    - Hoàn thành
	145
	25
	20
	37
	39
	24

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	9.Tự nhiên và Xã hội
	132
	40
	31
	61
	
	

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	50
	15
	11
	24
	
	

	    - Hoàn thành
	82
	25
	20
	37
	
	

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	10.Âm nhạc
	237
	40
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	79
	17
	8
	20
	20
	14

	    - Hoàn thành
	158
	23
	23
	41
	45
	26

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	11.Mĩ thuật
	237
	40
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	93
	15
	11
	23
	24
	20

	    - Hoàn thành
	144
	25
	20
	38
	41
	20

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	12.Thủ công
	92
	
	31
	61
	
	

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	34
	
	11
	23
	
	

	    - Hoàn thành
	58
	
	20
	38
	
	

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	13. Kỹ thuật
	105
	
	
	
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	36
	
	
	
	23
	13

	    - Hoàn thành
	69
	
	
	
	42
	27

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	14.Thể dục
	236
	40
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Hoàn thành tốt 
	91
	15
	13
	20
	24
	13

	    - Hoàn thành
	145
	25
	18
	41
	41
	27

	    - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	V. Về năng lực lớp 2,3,4,5

	1. Tự phục vụ
	197
	
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Tốt
	94
	
	16
	32
	27
	19

	    - Đạt
	100
	
	12
	29
	38
	21

	    - Cần cố gắng
	3
	
	3
	
	
	

	2. Hợp tác
	197
	
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Tốt
	75
	
	12
	22
	23
	18

	    - Đạt
	122
	
	19
	39
	42
	22

	    - Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	3. Tự học giải quyết vấn đề
	197
	
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Tốt
	86
	
	14
	24
	28
	20

	    - Đạt
	109
	
	17
	35
	37
	20

	- Cần cố gắng
	2
	
	2
	
	
	

	VI. Về phẩm chất lớp 2, 3, 4, 5

	1. Chăm học chăm làm
	197
	
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Tốt
	93
	
	16
	31
	27
	29

	- Đạt
	100
	
	12
	29
	38
	21

	- Cần cố gắng
	4
	
	3
	1
	
	

	2. Tự tin trách nhiệm
	197
	
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Tốt
	77
	
	12
	24
	23
	18

	- Đạt
	120
	
	19
	37
	42
	22

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	3. Trung thực kỷ luật
	197
	
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Tốt
	90
	
	14
	28
	28
	20

	- Đạt
	107
	
	17
	33
	37
	20

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	4. Đoàn kết yêu thương
	197
	
	31
	61
	65
	40

	Chia ra:      - Tốt
	90
	
	12
	32
	26
	20

	- Đạt
	107
	
	19
	29
	39
	20

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	V. Về năng lực cốt lõi lớp 1

	1. Năng lực chung

	1. 1. Tự chủ và tự học
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	16
	16
	
	
	
	

	- Đạt
	24
	24
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	1.2. Giao tiếp và hợp tác
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	22
	22
	
	
	
	

	- Đạt
	18
	18
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	1.3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	16
	16
	
	
	
	

	- Đạt
	24
	24
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	2. Năng lực đặc thù

	2.1. Ngôn ngữ
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	19
	19
	
	
	
	

	- Đạt
	21
	21
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	2.2. Tính toán
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	15
	15
	
	
	
	

	- Đạt
	25
	25
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	2.3. Khoa học
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	15
	15
	
	
	
	

	- Đạt
	25
	25
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	2.4. Thẩm mỹ
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	20
	20
	
	
	
	

	- Đạt
	20
	20
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	2.5. Thể chất
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	18
	18
	
	
	
	

	- Đạt
	22
	22
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	VI. Phẩm chất chủ yếu lớp 1
	
	
	
	
	
	

	1.  Yêu nước
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	28
	28
	
	
	
	

	- Đạt
	12
	12
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	2. Nhân ái
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	15
	15
	
	
	
	

	- Đạt
	25
	25
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	3. Chăm chỉ
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	18
	18
	
	
	
	

	- Đạt
	22
	22
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	4. Trung thực
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	21
	21
	
	
	
	

	- Đạt
	19
	19
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	5. Trách nhiệm
	40
	40
	
	
	
	

	Chia ra:      - Tốt
	15
	15
	
	
	
	

	- Đạt
	25
	25
	
	
	
	

	- Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	


	 
	Quảng Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG


Lương Kim Thu
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI HÀ
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường                  Cuối năm học 2020 - 2021
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	19
	
	
	9
	7
	1
	2
	3
	8
	4
	6
	7
	2
	

	I
	Giáo viên
	13
	
	
	6
	7
	
	
	3
	8
	2
	4
	7
	2
	

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngoại ngữ
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	3
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Âm nhạc
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	5
	Mỹ thuật
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	6
	Thể dục
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	II
	Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	III
	Nhân viên
	4
	
	
	1
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên thư viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhân viên công nghệ thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Nhân viên bảo vệ
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhân viên cấp dưỡng
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Quảng Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG


Lương Kim Thu


